
Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Đồ án nội thất (331606) - 58KD1Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2021858 Nguyễn Công Chiến 58KD1 7 6.5

2 2021558 Đỗ Hoành Chung 58KD1 7 7

3 2191558 Nguyễn Chí Chung 58KD5 6 4

4 2006158 Nguyễn Công 58KD1 6 6

5 2120958 Trần Thị Diệu 58KD1 6 5

6 2108358 Lương Thị Dung 58KD1 7 7.5

7 2176058 Từ Anh Dũng 58KD5 6 4

8 2036458 Trần Quang Đại 58KD3 7 7

9 2138358 Nguyễn Hải Đăng 58KD3 7 7

10 2053658 Nguyễn Thị Hương Giang 58KD1 7 7

11 2065558 Trần Thị Hà 58KD1 7 7

12 2072958 Giáp Văn Hải 58KD1 7 7

13 2160358 Bùi Thị Minh Hiền 58KD5 6 5

14 2012458 Nguyễn Hoàng Hiệp 58KD1 0 v

15 2161558 Lương Văn Hiếu 58KD1 5 6

16 2095858 Vũ Văn Hiệu 58KD1 7 6

17 2202558 Nguyễn Thị Thu Hoài 58KD2 7 7.5

18 2166258 Dương Thanh Huyền 58KD1 7 6

19 2025359 Đặng Quang Kình 59KD6 6 5

20 2013258 Nguyễn Tùng Lâm 58KD5 6 4

21 2080258 Vương Mạnh Linh 58KD1 7 6

22 2030258 Vũ Hoàng Long 58KD5 6 4

23 2041558 Vũ Thành Long 58KD1 7 7.5

24 2166558 Nguyễn Đình Lộc 58KD1 7 7.5

25 2149358 Nguyễn Cường Mạnh 58KD1 7 6.5

26 2190958 Nguyễn Thị Hồng Minh 58KD1 7 6.5

27 2129658 Nguyễn Trọng Minh 58KD1 0 v

28 2161158 Đoàn Hoàng Nam 58KD1 7 7.5

29 2142058 Đồng Thị Kim Ngân 58KD1 7 7

30 2093858 Đào Trọng Nghĩa 58KD3 7 7

31 2100358 Nguyễn Thị Ngọc 58KD1 7 6.5

32 2114458 Tô Văn Quang 58KD1 5 6



33 2001158 Nguyễn Hồng Quân 58KD1 7 7.5

34 2050658 Triệu Quang Quyền 58KD1 6 6

35 2186158 Vũ Ngọc Sơn 58KD1 0 v

36 2019758 Chung Thị Thanh Tâm 58KD2 7 7

37 2132358 Nguyễn Đăng Thái 58KD1 5 6.5

38 2170158 Hoàng Văn Thành 58KD1 6 6

39 2135958 Nguyễn Tiến Thành 58KD1 7 8

40 2116758 Nguyễn Thị Thảo 58KD1 7 6.5

41 2133958 Đặng Văn Thắng 58KD1 6 6.5

42 2163158 Mai Quốc Thắng 58KD6 6 6.5

43 2085858 Nguyễn Bá Thức 58KD1 7 7

44 2042058 Trần Hữu Toại 58KD1 7 8

45 2154758 Đường Thị Trang 58KD1 7 8

46 2097158 Đỗ Đình Trung 58KD1 6 6

47 2100558 Hoàng Minh Trung 58KD3 7 7.5

48 2000158 Nguyễn Quốc Trung 58KD1 7 6

49 2155358 Đặng Nhật Trường 58KD1 7 7.5

50 2091158 Nguyễn Xuân Trường 58KD1 7 6

51 2057058 Hoàng Minh Tuấn 58KD1 5 6.5

52 2140058 Phạm Đức Tuấn 58KD1 6 6.5

53 2208958 Phan Thanh Tùng 58KD1 5 6.5

54 2196358 Nguyễn Văn Ước 58KD5 6 6.5

55 2065358 Vũ Quang Vinh 58KD1 0 v

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........

- Điểm quá trình (ĐQT)

- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


